Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Từ khoá: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Nghiệm; Miền nghiệm;
Điều kiện ràng buộc; Giá trị lớn nhất; Giá trị nhỏ nhất.
[image: ]Hai đường thẳng d: y = - x - 2 và d’: y = x + 1 chia mặt phẳng toạ độ thành bốn miền khác nhau (không tính hai đường thẳng d và d’) như hình bên. Để kí hiệu một trong bốn miền đó, người ta đã tạo nhãn: 
y <  - x - 2
y < x + 1
Hãy đặt nhãn này vào miền phù hợp.

1. Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
[image: ]Một người nông dân dự định quy hoạch x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Biết rằng người đó chỉ có tối đa 9 triệu đồng để mua hạt giống và giá tiền hạt giống cho mỗi sào đất trồng cà tím là 200 000 đồng, mỗi sào đất trồng cà chua là 100 000 đồng.
a) Viết các bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x, y.
b) Cặp số nào sau đây thoả mãn đồng thời tất cả các bất phương trình nêu trên?
(20; 40), (40; 20), (-30; 10).
Bài toán tìm nghiệm chung của ba bất phương trình 0,2x + 0,ly - 9  0; x  0 và y  0 là bài toán tìm nghiệm của hệ sau:Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Mỗi nghiệm chung của tất cả các bất phương trình đó được gọi là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp các điểm (x0, y0) có toạ độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn được gọi là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.



Ví dụ 1
Tìm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong các hệ sau:
a) 
b) 
c) 
d) 
Giải
Các hệ a), c), d) là các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hệ b) không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì hệ này chỉ gồm các phương trình.
[image: ]Hãy chỉ ra hai nghiệm của mỗi hệ bất phương trình trong Ví dụ 1.
2. [image: ]Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
[image: ]Cho hệ bất phương trình: 
Miền nào trong Hình 1 biểu diễn phần giao các miền nghiệm của hai bất phương trình trong hệ đã cho?
Miền không gạch chéo trong Hình 1 là miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.

Để biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ Oxy, ta thực hiện như sau:
· Trên cùng mặt phẳng toạ độ, biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình của hệ.
· Phần giao của các miền nghiệm là miền nghiệm của hệ bất phương trình.






[image: ]Ví dụ 2
Biểu diễn miền nghiệm của hệ: 

Giải
Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi phương trình trên mặt phẳng Oxy.
Miền không gạch chéo (kể cả bờ) trong Hình 2 là phần giao của hai miền nghiệm của hai bất phương trình và cũng là phần biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Ví dụ 3
a) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:
[image: ] 
Giải
Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên mặt phẳng Oxy.
Miền không gạch chéo (miền tứ giác OABC, bao gồm cả các cạnh) trong Hình 3 là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Chú ý: Miền mặt phẳng toạ độ bao gồm một đa giác lồi và phần nằm bên trong đa giác đó được gọi là một miền đa giác. Chẳng hạn, ta có miền nghiệm của hệ bất phương trình trong Ví dụ 3 là miền tứ giác OABC.
[image: ]Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

3. Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = ax + by trên một miền đa giác
Hệ bất phương trình giúp ta mô tả được nhiều bài toán thực tế để tìm ra cách giải quyết tối ưu. Chúng thường được đưa về bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức F = ax + by trên một miền đa giác.
Người ta chứng minh được F đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của đa giác.
Ví dụ 4
Bác Năm dự định trồng ngô và đậu xanh trên một mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha ngô thì cần 20 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha đậu xanh thì cần 30 ngày công và thu được 50 triệu đồng. Bác Năm cần trồng bao nhiêu hecta cho mỗi loại cây để thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho việc trồng ngô và đậu xanh.
Giải
Gọi x là số hecta đất trồng ngô và y là số hecta đất trồng đậu xanh.
Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:
· Hiển nhiên x  0, y  0.
· Diện tích canh tác không vượt quá 8 ha nên x + y  8.
· Số ngày công sử dụng không vượt quá 180 nên 20x + 30y  180.
Từ đó, ta có hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc: 
[image: ]Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên hệ trục toạ độ Oxy, ta được miền tứ giác OABC (Hình 4).
Toạ độ các đỉnh của tứ giác đó là: O(0; 0); A(0; 6); B(6; 2); C(8; 0).
Gọi F là số tiền (đơn vị: triệu đồng) bác Năm thu được, ta có: F = 40x + 50y.
Ta phải tìm x, y thoả mãn hệ bất phương trình sao cho F đạt giá trị lớn nhất, nghĩa là tìm giá trị lớn nhất của biểu thức F = 40x +50y trên miền tứ giác OABC.
Tính các giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của đa giác, ta có:
Tại O(0; 0): F = 40.0 +50.0 = 0;
Tại A(0; 6): F = 40.0 + 50.6 = 300;
Tại B(6; 2): F = 40.6 + 50.2 = 340;
Tại C(8; 0): F = 40.8 + 50.0 = 320.
F đạt giá trị lớn nhất bằng 340 tại B(6; 2).
Vậy để thu được nhiều tiền nhất, bác Năm cần trồng 6 ha ngô và 2 ha đậu xanh.
Ví dụ 5
Một người dùng ba loại nguyên liệu A, B, C để sản xuất ra hai loại sản phẩm P và Q. Để sản xuất 1 kg mỗi loại sản phẩm P hoặc Q phải dùng một số kilôgam nguyên liệu khác nhau. Tổng số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:
	Loại nguyên liệu
	Số kilôgam nguyên liệu đang có
	Số kilôgam từng loại nguyên liệu cần để sản xuất 1 kg sản phẩm

	
	
	P
	Q

	A
	10
	2
	2

	B
	4
	0
	2

	C
	12
	2
	4



Biết 1 kg sản phẩm P có lợi nhuận 3 triệu đồng và 1 kg sản phẩm Q có lợi nhuận 5 triệu đồng. Hãy lập phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất.
Giải
[image: ]Gọi x là số kilôgam sản phẩm P, y là số kilôgam sản phẩm Q cần sản xuất. Ta có hệ bất phương trình:
 
Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục toạ độ Oxy, ta được như Hình 5.

Miền nghiệm là miền ngũ giác OCBAD (Hình 5) với các đỉnh: O(0; 0); C(0; 2); B(2; 2); A(4; 1); D(5; 0).
Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) thu được, ta có: F = 3x + 5y.
Tính giá trị của F tại các đỉnh của ngũ giác:
Tại O(0; 0): F = 3.0 + 5.0 = 0;
Tại C(0; 2): F = 3.0 + 5.2 = 10;
Tại B(2; 2): F = 3.2 + 5.2 = 16;
Tại A(4, 1): F = 3.4 + 5.1 = 17;
Tại D(5; 0): F = 3.5 + 5.0 = 15.
F đạt giá trị lớn nhất bằng 17 tại A(4; 1).
Vậy người đó cần sản xuất 4 kg sản phẩm P và 1 kg sản phẩm Q để có lãi cao nhất là 17 triệu đồng.
[image: ]Một người bán nước giải khát đang có 24 g bột cam, 9 l nước và 210 g đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 l nước cam loại A cần 30 g đường, 1 l nước và 1 g bột cam, để pha chế 1 l nước cam loại B cần 10 g đường, 1 l nước và 4 g bột cam. Mỗi lít nước cam loại A bán được 60 nghìn đồng, mỗi lít nước cam loại B bán được 80 nghìn đồng. Người đó nên pha chế bao nhiêu lít nước cam mỗi loại để có doanh thu cao nhất?
BÀI TẬP
1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau:
a) 
b) 
c) 

2. [image: ]Một nhà máy sản xuất hai loại thuốc trừ sâu nông nghiệp là A và B. Cứ sản xuất mỗi thùng loại A thì nhà máy thải ra 0,25 kg khí carbon dioxide (CO2) và 0,60 kg khí sulfur dioxide (SO2), sản xuất mỗi thùng loại B thì thải ra 0,50 kg CO2 và 0,20 kg SO2. Biết rằng, quy định hạn chế sản lượng CO2 của nhà máy tối đa là 75 kg và SO2 tối đa là 90 kg mỗi ngày.
a) Tìm hệ bất phương trình mô tả số thùng của mỗi loại thuốc trừ sâu mà nhà máy có thể sản xuất mỗi ngày để đáp ứng các điều kiện hạn chế trên. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó trên mặt phẳng toạ độ.
b) Việc nhà máy sản xuất 100 thùng loại A và 80 thùng loại B mỗi ngày có phù hợp với quy định không?
c) Việc nhà máy sản xuất 60 thùng loại A và 160 thùng loại B mỗi ngày có phù hợp với quy định không?

3. Bạn Lan thu xếp được không quá 10 giờ để làm hai loại đèn trung thu tặng cho các trẻ em khuyết tật. Loại đèn hình con cá cần 2 giờ để làm xong 1 cái, còn loại đèn ông sao chỉ cần 1 giờ để làm xong 1 cái. Gọi x, y lần lượt là số đèn hình con cá và đèn ông sao bạn Lan sẽ làm. Hãy lập hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

4. Một học sinh dự định vẽ các tấm thiệp xuân làm bằng tay để bán trong một hội chợ Tết. Cần 2 giờ để vẽ một tấm thiệp loại nhỏ có giá 10 nghìn đồng và 3 giờ để vẽ một tấm thiệp loại lớn có giá 20 nghìn đồng. Học sinh này chỉ có 30 giờ để vẽ và ban tổ chức hội chợ yêu cầu phải vẽ ít nhất 12 tấm. Hãy cho biết bạn ấy cần vẽ bao nhiêu tấm thiệp mỗi loại để có được nhiều tiền nhất.

5. Trong một tuần, bạn Mạnh có thể thu xếp được tối đa 12 giờ để tập thể dục giảm cân bằng hai môn: đạp xe và tập cử tạ tại phòng tập. Cho biết mỗi giờ đạp xe sẽ tiêu hao 350 calo và không tốn chi phí, mỗi giờ tập cử tạ sẽ tiêu hao 700 calo với chi phí 50 000 đồng / giờ. Mạnh muốn tiêu hao nhiều calo nhưng không được vượt quá 7 000 calo một tuần. Hãy giúp bạn Mạnh tính số giờ đạp xe và số giờ tập tạ một tuần trong hai trường hợp sau:
a) Mạnh muốn chi phí luyện tập là ít nhất.
b) Mạnh muốn số calo tiêu hao là nhiều nhất.
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b) Diing bét phuong trinh & ciu a) dé tra 1o hai cau hoi sau
Néu ngudi do in 150 g thit bo va 2 qua trimg (mdi qua 44 g) trong mot ngdy thi o
phit hop khong?
Néu ngudi d6 in 200 g thit bo va 2 qua trimg (mdi qua 44 g) trong mot ngdy thi o
phit hop khong?
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Biéu dién mién nghiém cia hé bit phuong trinh niy RN AR,
trén hé truc toa o Oxy, ta duge mién tir gide OABC
(Hinh 4)
: C(8: 0).
Toa dd cde dinh cia tir gide 6 1a: O(0; 0);
|6: F = 40x +50y.

B(6: 2); C(8: 0).

tién (don vi: triéu dong) bic Nam thu duoc,

Em gid tri 16n nhét, nghia 13 tim gid tri
=40x + 50y.

C.

Ta phii tim x, y thod man h¢ biit phuong trinh sao cho co:
F dat gid tri 16n nhit, nghia 13 im gid tri 16n nhét ciia

biéu thirc F = 40x + 50y trén mién tir gidc OABC.

Hinh 4
Tinh cac gia tri cua biéu thirc F tai céc dinh cua da gidc, ta co:

Tai O(0; 0): F=40.0 + 50.0 = 0; Tai A(0; 6): F = 40.0 + 50.6 = 300;
Tai B(6; 2): F = 40.6 + 50.2 = 340; Tai C(8; 0): F=40.8 + 50.0 = 320.
F dat gid tri 16n nhit biing 340 tai B(6; 2).

Viiy dé thu dugc nhiéu tién nhdt, bac Nam cén trong 6 ha ngé va 2 ha diu xanh.

Vidus

Mét ngudi diing ba logi nguyén liéu 4, B, € dé sin xuét ra hai loai sin phim P va Q. Dé sin
xudt 1 kg mdi loai san phim P hodc Q phai diing mot s kilogam nguyén liéu khic nhau
Téng s6 kilogam nguyén liéu m3i loai ma ngudsi 6 c6 v s6 kilogam timg loai nguyén li¢u
cin thiét dé sin xuit ra 1 kg sin phim mdi loai duge cho trong bing s

Pagedof 13 2893words  English (United States)

, 209AM
H O Type here to search @ 5





image10.png
blog hotrohoctap.com

Biét 1 kg san pham P c6 loi nhun 3 triéu dong va 1 kg san phim Q c6 loi nhudn 5 triéu déng.

Hay lap phuong an san xudt hai loai san phim trén sao cho c6 13i cao nhit.
Gii

Goix la 56 kilogam sin phim P, y 1 s
kilogam sin phim Q cin san xuit. Ta
6 hé biit phuong trinh:

2x+2y<10

2y<4

2x+dy<12

x20

»20.

7
// )

y;//,w/
/Xf%@;

Biéu dién mién nghiém cua hé bit
phuong trinh trén hé tryc toa do Oxy,
ta duge nhu Hinh 5

Hinh 5

Mién nghiém la mién ngii gidc OCBAD (Hinh 5) véi cic dinh: O(0; 0); C(0; 2); B(2: 2);

A(4; 1); D(5; 0).

Goi F I s6 tién 1ai (don vi: triéu dong) thu duo, ta c6: F=3x + Sy.
Tinh gid tri cia F tai cic dinh clia ngdl gide
Tai 0(0; 0): F=3.0+50=0; Tai C(0;2): F=3.0 +52=10;

Tai B(2;2): F=32+52=16;

Tai D(5: 0): 35+50=15.

TaiA(4; 1): F=34+51=17;

boene AaBbCc AzBbCcl AQB asebcer acsbeepi ansben
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inh: 0(0; 0); C(0; 2): b(2; 2); Al 1),

3x+5y.

& B -

P Find -

2B Replace

[ Select~
Edting | A

@) NG




image11.png
Chang20tro

PRIV BRSO S S
ot | P 8 -+ 2 n|n» &8 8B 7
Tai B(2 TaAG ) F=34¥5T=17;
Tai D(5;

F dat gid tri 16n nhat

15.
ng 17 tai A(4; 1).

in sn xudt 4 kg sin phim P va 1 kg san phim Q dé c6 1ai cao nhit 1a

Viy nguoi dé
17 triéu déng.

@ Mot ngui bin nude gidi khit dang c6 24 g bt cam, 9 / nude v 210 g duémg dé pha

G am loai A cin 30 g dwémg, 1 / nude
v 1 g bit cam; dé pha ché 1/ nudc cam loai B cin 10 g duimg, 1 /mude va 4 g bt cam
M lit nuée cam logi A bén duge 60 nghin ddng, mdi lit nuée cam loai B bin duge
80 nghin déng. Ngui d6 nén pha ché bao nhiéu lit nude cam mdi logi dé ¢ doanh thu
cao nhit?

chi
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1. Biéu din mién nghiém ctia m3i hé bt phuong trinh sau:

120 N x21
x+y-32 x-2y<0
[r-2
a) {x20 b) dx+3y>-2 <)
x+y-5<0
y20; y-x<3
y20.
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2. Mot nha mdy san xuét hai loai thudc trir sau ndng
nghiép 1a 4 va B. Cit san xudt mdi thung loai 4
thi nha méy thai ra 0,25 kg khi carbon dioxide
(CO,) va 0,60 kg khi sulfur dioxide (SO,), san
xudt mdi thing loai B thi thai ra 0,50 kg CO,
va 0,20 kg SO,. Biét ring, quy dinh han ché san
Iugng CO, ciia nha méy t5i da 12 75 kg va SO, toi
da 13 90 kg mdi ngay.

a) Tim hé bét phurong trinh mé ta s6 thing cia mdi loai thude trir siu ma nha méy 6 thé
san xudt mdi ngay dé dap img céc diéu kién han ché trén. Biéu dién mién nghiém cua hé
bit phuong trinh dé trén mat phing toa do.

b) Viée nha méy san xuét 100 thing loai A va 80 thing loai B mdi ngay ¢6 phi hop véi quy
dinh khong?

©) Viée nha miy sin xuét 60 thing loai A va 160 thing loai B mdi ngay ¢ phit hop véi quy
dinh khong?

3. Ban Lan thu xép duge khong qui 10 gi& dé lam hai loai dén trung thu tang cho cic tré em

Change my default
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chia mt phang toa 85 thanh bdn mién khac
nhau (khéng tinh hai duong thing d va @)
nhut hinh bén. Bé ki hiéu mdt trong bén mién
46, ngusi ta 8 tao nhas

Hay d3t nhan nay vao mién phi hop.

1. Khai

m hé bdt phwong trinh bac nhét hai én

.‘ Mot ngudi nong din du dinh quy hoach x sio dit trdng ca tim vi y sio it trong ca chua
Biét rang ngudi d6 chi ¢ téi da 9 triéu ddng dé mua hat gidng va gié tién hat gidng cho
mdi sio dat trong ca tim la 200 000 déng, mdi sao dit trong ca &.hua 1a 100 000 dong.

a) Viét cic bt phuong trinh md ta céc diéu kién ring bude déi véi x, y

b) Cip s6 no sau diy thoa min déng thor tit ca cic bit phuong trinh néu trén?
(20;40),  (40;20),  (-30; 10).
Bil toin tim nghiém chung cita ba bét phuong trinh 0.2x + 0,1y - 9 < 0; x>0 v
toin tim nghiém ciia hé sau:

0.2x+0,1y-9<0
0

2 01abai

Spac.. Headingl Heading2  Tile  Subtitle
styles
[T Ry,
|i€n nghiém:
nhat

fing toa 46 thanh bén mién khac nhau
hiéu mét trong bén mién d6. ngudi ta

tim vay sdo dit tréng cé chua
bng va gia tién hat giéng cho
ca chua 1a 100 00 déng.
dbivéix.y.

lwong trinh néu trén?
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1. Khai niém bdt phwong trinh bac nhét hai én

Ban Nam dé dinh duoc 700 nghin déng. Trong mdt dot ing h cic ban hoc sinh & viing
bi bio lut, Nam da ing ho x to tién loai 20 nghin déng, y t tién loai 50 nghin déng tir
tién dé danh cua minh.

a) Biéu dién téng sb tién ban Nam d iing hé theo x va y.

b) Gidi thich tai sao ta lai 6 biit diing thitc 20x + 50y < 700.

Bit phuong trinh bic nhit hai dn x, y 1 bt phwong trinh ¢4 mét trong cic dang

ax+by+c<0;ax+by+c>0;ax + by + < 0;ax+ by + ¢ 20,

trong d6 a, b, ¢ i nhiing s6 cho trude; a, b khong ddng thai bing 0 vi x, )

Vidu1
Tim bt phuong trinh bic nhét hai an trong cc bit phuong trinh sau diy
a)x-Sy+2<0; b)9x* + 8y~ 720;
2 By 10 e
Do more with Microsoft Edge — the fast, new browser built for Windows 10. Change my default ~ Don'taskagain X
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Vidu1
Tim bét phuong trinh bic nhét hai dn trong cic bét phuong trinh sau day
a)x-Sy+2<0; b) 9x* + 8y~ 720;
€)3x-2>0; d)4y + 11 <0.
Giai

Ciic biit phuong trinh a), ¢), d) la cdc bit phuong trinh bjc nhit hai dn

Bt phuong trinh b) khdng 1a bt phuong trinh bic nhét hai dn vi ¢6 chira x*

Bit phuong trinh ndo sau ddy 1a bt phuong trinh bic nhét hai in?

a)2¢-3y+120; b)x-3y+120;
Qy-5>0; dx-y +1>0.
blog.hotrohoctap.com
Do more with Microsoft Edge — the fast, new browser built for Windows 10. Change my default ~ Don'taskagain X
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Gii
Cic hé a), ¢), d) la cic hé bit phuong trinh bac nhit hai an.
Hé b) khong phai hé bit phuong trinh bac nhit hai n vi hé nay chi gdm céc phuong trinh.

Ql Hay chi ra hai nghiém ciia m3i hé bt phuong trinh trong Vi du 1

2. Biéu dién mién nghiém ciia hé bét phuong trinh bac nhét hai dn

, +y-3<0
®, Cho b bit phuong rinh [x+
|-2x+y+320.

Mién nio trong Hinh 1 biéu dién phin giao
cdc mién nghiém cua hai bit phuong trinh
trong hé da cho?

Mién khong gach chéo trong Hinh 1 14 mién nghiém
ctia hé bit phuong trinh trén.

Hinh 1

DE biéu dién mién nghigm cia hé bit phuong trinh bac nhit hai an trén mat phing
toa d6 Oxy, ta thue hién nhu sau:
~ Trén ciing mit phiing toa dg, biéu dién mién nghiém ciia mdi bét phuong trinh ciia hé.

~ Phiin giao ciia cic mién nghiém 1a mién nghiém cua hé bt phuong trinh.
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Gii
Cic hé a), ¢), d) la cdc hé bit phuong trinh bac nhit hai an.

Hé b) khong phai hé bit phuong trinh bc nhit hai n vi hé nay chi gdm céc phuong trinh.
Ql Hay chi ra hai nghiém ctia m3i hé bit phuong trinh trong Vi du 1

2. Biéu dién mién nghiém ciia hé bat phuong trinh bac nhét hai dn

[x+y-3<0
Mién nio trong Hinh 1 biéu dién phin giao

cdc mién nghiém cua hai bit phuong trinh
trong hé da cho?

Q Cho hé bét phurong trinh:

+y+320.

Mién khong gach chéo trong Hinh 1 14 mién nghiém
ctia hé bit phuong trinh trén.

Do more with Microsoft Edge - the fast, new browser built for

Windows 10. Change my default ~ Don'taskagain X I (o~

11U nghin déng.
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